
PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1 Mũi lấy cao răng

Changzhou
Sifary Medical
Technology
Co., Ltd

No.26
Yandanghe
Road, Xinbei
District,
Changzhou City,
213000 Jiangsu

CHINA

G1; G2; G4; G5; G1-S; G2-
S; G4-S;G5-S; P1; P3; P4;
P50L; P50R; P52; P53L;
P53R; P56; P59; P3D;
P4D;P1-S; P3-S; P4-S;
P50L-S; P50R-S; P52-S;
P53L-S; P53R-S; P56-S;
P59-S; P3-SD; P4-SD;E1;
E3; E4; E5; E6; E7; E8; E9;
E10; E30; E31; E3D; E4D;
E5D; E6D; E7D; E8D;
E9D;E1-S; E3-S; E4-S; E5-
S; E6-S; E7-S; E8-S; E9-S;
E10-S; E30-S; E31-S;E3-
SD; E4-SD; E5-SD; E6-SD;
E7-SD; E8-SD; E9-SD;
E30-SD; E31-SD;TC1;
TC1D; TC1-S; TC1-SD


